
LỊCH BÁO GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỪ XA
TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
KHỐI 2 - LỚP 2A1 - TUẦN 5 
 ( từ ngày 4 /10 /2021 đến ngày 8 /10/2021)
ID: 936317075-   MK 123456

	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 4 /10
	

Sáng
	1
	3
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	1
	9h
	Toán
	Bài 8. Bảng cộng (qua 10) (tiết 1)
	
	Dạy Online
	ID: 9363170753

	
	
	3
	1
	9h30
	TV
	Bài 9. Đọc: Cô giáo lớp em (Tiết 1)  
	HS tự luyện phần đọc đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	2
	
	TV
	Bài 9. Đọc: Cô giáo lớp em (Tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	6
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh lớp 2
	
	Học trên truyền hình
	VTV7

	
	
	
	
	17h25
	Toán
	Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
	
	Học trên truyền hình
	Kênh TRT

	
	


Tối
	
	
	20h30
	TV
	Chia sẻ và đọc: Cái trống trường em.
	
	Học trên truyền hình
	Kênh TRT

	
	
	
	
	20h55
	TV
	Đọc: Cô giáo lớp em
	
	Học trên truyền hình
	Kênh TRT

	



BA
5 /10
 
	

Sáng
	2
	3
	
	TV
	Bài 9. Viết (TV): Chữ hoa D
	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	4
	
	TV
	Bài 9. Nói và nghe: KC   Kể chuyện Cậu bé ham học
	Tự nghe và kể lại cho người thần
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	2
	
	Toán
	Bài 8. Bảng cộng (qua 10) (tiết 2)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	1
	
	Đạo đức
	Bài 2. Em yêu quê hương (tiết 3)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh lớp 2
	
	Học trên truyền hình
	VTV7

	
	


Tối
	
	
	20h30
	TV
	Bài viết 1: Tập chép: Dậy sớm. Chữ hoa D
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	
	
	
	
	20h55
	TV
	Viết: Chữ hoa D; Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	



TƯ
6/10
 
	

Sáng
	1
	1
	9h
	TV
	Bài 10. Đọc: Thời khóa biểu (Tiết 1)
	HS tự luyện phần đọc đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	TV
	Bài 10. Đọc: Thời khóa biểu (Tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	4
	9h30
	TV
	Bài 10. LT: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động.
	
	Dạy Online

	

	
	


Chiều
	5
	3
	
	HĐTN
	Bài 5. Vui Trung thu
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh lớp 2
	
	Học trên truyền hình
	VTV7

	
	
	
	
	17h50
	Toán
	Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	
	

Tối
	
	
	20h30
	TV
	Bài đọc 2: Trường em
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	
	
	
	
	20h55
	TV
	Đọc: Thời khóa biểu
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	



NĂM
7/10
	

Sáng
	
1
	
3
	
	
TV
	
Bài 10. Viết: Nghe - viết: Thời khóa biểu. Phân biệt: c/k; ch/tr; v/d.
	
	
Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	3
	
	Toán
	Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (tiết 1)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	3
	
	TN và XH
	Bài 5. Ôn tập chủ đề Gia đình 
	[bookmark: _GoBack]HS về nhà làm
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	4
	7
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh lớp 2
	
	Học trên truyền hình
	VTV7

	
	
Tối
	
	
	20h30
	TV
	Nói và nghe: Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	
	
	
	
	20h55
	TV
	Bài viết 2: Luyện tập viết tên riêng; nội quy
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	

SÁU
8/10

	

Sáng
	1
	1
	9h
	Toán
	Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	Toán
	Bài 10. Luyện tập chung (tiết 1)
	Bỏ bài tập 2
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
	3
	5
	9h30
	TV

	Bài 10. Luyện viết đoạn: Viết thời gian biểu    
	
	Dạy Online
	

	
	
	4
	6
	
	TV
	Bài 10. Đọc mở rộng
	HS tự thực hiện HĐ ở nhà dưới sự giúp đỡ của PH
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	3
	
	SHTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	
	
	Học trên truyền hình
	VTV7

	
	

Tối
	
	
	20h30
	TV
	Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về trường học
	
	Học trên truyền hình
	TRT

	
	
	
	
	20h55
	TV
	Viết thời gian biểu. Đọc mở rộng
	
	Học trên truyền hình
	TRT


BGĐT                                                                                                                 Ngày 20 tháng 9 năm 2021
       Đồ dùng……lượt                                                                                                                  Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Hương

